Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm bông, băng, bơm kim tiêm, các loại dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (mỗi danh mục là một phần của gói thầu)
· Dự toán: Mua sắm VTYT-HC năm 2025-2026 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả,
· Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
· Quy mô gói thầu: Gồm 59 danh mục bông, băng, bơm kim tiêm, các loại dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn
· Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
· Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).
· Giá gói thầu: 3.378.265.820 đồng.
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 
· Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV- Năm 2025
· Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
· Tuỳ chọn mua thêm: Tối đa 30%
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).
Nhà thầu có thể tham gia từng phần (một hoặc nhiều phần hoặc toàn bộ gói thầu). 
Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, tài liệu do nhà sản xuất phát hành, hoặc được xác nhận từ nhà nhập khẩu hoặc xác nhận từ chủ sở hữu số đăng ký lưu hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan so với Mục 10 Chương I và Chương V của E-HSMT (và phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 (Kèm tài liệu chứng minh).

	STT
	Mã phần lô
	Tên hàng hoá
	Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản
	Xuất xứ
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	PP2500504159
	Bơm tiêm nhựa 1ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 100 cái
	Cái
	24.000

	2
	PP2500504160
	Bơm tiêm nhựa 5 ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 100 cái
	Cái
	240.000

	3
	PP2500504161
	Bơm tiêm nhựa 10ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 100 cái
	Cái
	150.200

	4
	PP2500504162
	Bơm tiêm nhựa 20ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 50 cái
	Cái
	4.000

	5
	PP2500504163
	Bơm tiêm nhựa 50ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 50ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 25 cái
	Cái
	10.400

	6
	PP2500504164
	Bơm cho ăn 50ml
	Bơm cho ăn 50ml
Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 25 cái
	Cái
	1.000

	7
	PP2500504165
	Bơm tiêm nhựa 100ml
	Cấu hình cung cấp/ 01 bộ gồm: 
01 bơm 100 ml + 01 dây áp lực cao dài   ≥180 cm  + 01 ống lấy thuốc nhanh 
	Các nước Đông Nam Á
	Thùng 50 cái
	Cái
	50

	8
	PP2500504166
	Kim cánh bướm các số
	- Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. 
- Dây dài ≥ 300mm 
- Cỡ kim tối thiểu bao gồm 23G , 25G.
- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 50 cái
	Cái
	6.200

	9
	PP2500504167
	Kim lấy thuốc các số
	- Thân kim chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương
- Kim bao gồm tối thiểu các số: 18G ; 23G , 25G ; 26G 
	Các nước Đông Nam Á
	Hộp 100 cái
	Cái
	119.600

	10
	PP2500504168
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số
	- Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương
- Có đầu bảo vệ bằng kim loại lò xo
- Có tính năng như cơ chế tự động bảo vệ kim sau khi sử dụng
- Ống catheter: có vạch cản quang, làm từ chất liệu PTFE hoặc tương đương
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, đầu kim 3 mặt vát.
- Tối thiểu các cỡ bao gồm: 14G;16G; 18G; 20G; 22G; 24G,
	Các nước Đông Nam Á
	
	Cái
	22.000

	11
	PP2500504169
	Kim luồn dạng bút
	Kim luồn dạng bút, các số
	 
	
	Cái
	2.000

	12
	PP2500504170
	Dây truyền dịch có kim bướm
	Chiều dài: ≥ 1500mm từ đầu kim chai tới kim truyền
Có van thoát khí, có kim cánh bướm
Thể tích bầu nhỏ giọt  ≥ 6,5ml
Tiệt trùng.
Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Các nước Đông Nam Á
	

	Bộ
	72.500

	13
	PP2500504171
	Dây truyền máu
	 Dây truyền máu dài ≥160cm, có màng lọc. Có kim truyền không cánh tối thiểu các  cỡ 18G, 21G, được tiệt trùng. 
	Các nhóm nước G7 hoặc Châu Âu, Đông Nam Á
	Túi 1  bộ
	Bộ
	1.000

	14
	PP2500504172
	Dây nối bơm tiêm điện
	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock.. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là ≥140cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Cái
	15.600

	15
	PP2500504173
	Khóa ba chạc có dây
	Khóa ba chạc dây nối ≥ 25cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ. Có mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Cái
	2.400

	16
	PP2500504174
	Khóa ba chạc không dây
	Khóa ba chạc không dây nối với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ.Mũi tên chỉ hướng dòng chảy.Khóa ren dạng đai xoay.Thân khóa xoay 360 độ không giới hạn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Cái
	1.300

	17
	PP2500504175
	Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch
	Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	 
	Hộp 100 cái
	Cái
	23.000

	18
	PP2500504176
	Kim chọc dò tủy sống
	  Kim gây tê tủy sống đầu kiểu Quinck.  Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27.  
	 
	
	Cái
	600

	19
	PP2500504177
	Kim cấy chỉ
	Được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, sắc nhọn đã tiệt trùng
tối thiểu có kim số 7
	 
	
	Chiếc
	900

	20
	PP2500504178
	Kim châm cứu
	 Kim châm cứu sử dụng một lần
Chất liệu: thép không gỉ có tay cầm
Đường kính: trong khoảng ≥0,1mm - 0,4mm
Chiều dài: Trong khoảng từ ≥13mm - 75mm 
	 
	
	Cái
	500.000

	21
	PP2500504179
	Kim quang laser nội mạch
	Kết hợp với kim luồn, dùng trong laser nội mạch. Đóng gói tiệt trùng.
	 
	
	Cái
	2.000

	22
	PP2500504180
	Bông y tế không thấm nước
	 100% cotton, không hút nước 
	 
	
	Kg
	10

	23
	PP2500504181
	Bông y tế thấm nước 
	100% cotton, có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế 
Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Kg
	290

	24
	PP2500504182
	Bông ép sọ não 1,5cm x 5 cm
	Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng;  
Kích thước ≥1,5cmx≥5cm. 
	 
	
	Cái
	100

	25
	PP2500504183
	Bông ép sọ não 4cm x 5cm
	Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng;  
Kích thước ≥ 4cmx≥5cm. 
	 
	
	Cái
	400

	26
	PP2500504184
	Băng bột bó (10cm x 2,7m)
	Chất liệu tối thiểu bao gồm: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa,  bột thạch cao. Vỏ giấy bạc chống ẩm.  
	 
	
	Cuộn
	1.000

	27
	PP2500504185
	Băng bột bó (15cm x 2,7m)
	Chất liệu tối thiểu bao gồm: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa,  bột thạch cao. Vỏ giấy bạc chống ẩm.  
	 
	
	Cuộn
	800

	28
	PP2500504186
	Bột bó thủy tinh (kích thước ≤ 10cm x 360cm)
	 Chất liệu bột thủy tinh. (Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước). Kích thước: ≤ 10cm x 360 cm 
	 
	
	Cuộn
	200

	29
	PP2500504187
	Bột bó thủy tinh (kích thước ≤ 12,5cm x 360cm)
	Chất liệu bột thủy tinh. (Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước). Kích thước: ≤ 12,5cm x 360 cm
	 
	
	Cuộn
	300

	30
	PP2500504188
	Bông lót bó bột 10cm
	Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột không thấm nước. Kích thước: ≤10cm x 3,65m
	 
	
	Cuộn
	800

	31
	PP2500504189
	Bông lót bó bột 15cm
	Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột không thấm nước. Kích thước: ≤15cm x 2,7m
	 
	
	Cuộn
	600

	32
	PP2500504190
	Tất lót bó bột
	Băng bó bột được làm bằng sợi thủy tinh. Sử dụng trong việc băng bó chỉnh hình. Kích thước: ≤15cm x 20m.
	 
	1 cuộn/ túi
	Cuộn
	100

	33
	PP2500504191
	Băng cuộn y tế (10cm x 5m)
	Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, Kích thước ≤10cm x 5m. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.
	 
	
	Cuộn
	5.700

	34
	PP2500504192
	Băng cuộn y tế (5cm x 5m) 
	Chất liệu: 100% sợi cotton
	 
	
	Cuộn
	660

	35
	PP2500504193
	Băng ngón tay (19mm x 72mm)
	Băng vải, chất liệu tối thiểu bao gồm: Viscose, Polyamide hoặc tương đương. Sản phẩm được tiệt trùng.
	 
	
	Cái
	34.000

	36
	PP2500504194
	Băng dính (5cm x 5m)
	Băng vải lụa. 
Kích thước ≥5cm x 5m.
	Các nước Đông Nam Á
	
	Cuộn
	3.400

	37
	PP2500504195
	Băng phin dính y tế trong suốt cố định kim luồn, catheter tĩnh mạch, catheter động mạch
	Kích thước tối thiểu 10x12cm. Không thấm nước, vô khuẩn
	 
	
	Miếng
	700

	38
	PP2500504196
	Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Gạc cầu được làm từ vải dệt hút nước (100% cotton), màu trắng, không bụi bẩn và bông hút nước. Gạc có độ thấm hút cao.
- Kích thước:  đường kính ≥30 mm x1 lớp
	 
	
	Cái
	30

	39
	PP2500504197
	Gạc mét
	Thành phần: 100% Cotton. . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Mét
	34.000

	40
	PP2500504198
	Gạc phẫu thuật
	Thành phần: 100% Cotton. . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
- Kích thước: ≥10cm x 10cm x 8 lớp
	 
	
	Cái
	250.000

	41
	PP2500504199
	Gạc phẫu thuật không dệt
	Thành phần: Chất liệu vải không dệt. 
Kích thước ≥7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	
	Cái
	6.080

	42
	PP2500504200
	Gạc phẫu thuật ổ bụng
	Cấu tạo: Gạc phẫu thuật ổ bụng được làm từ 100% cotton đã tiệt trùng, độ thấm hút cao. Không chứa Dextrin và tinh bột.
- Kích thước: ≥30 cm x 40 cm x 8 lớp
	 
	Gói 05 miếng
	Gói
	2.950

	43
	PP2500504201
	Gạc băng mắt
	Nguyên liệu: 100% Cotton; Kích thước ≥5cm x 7cm x 8 lớp. 
	 
	
	Cái
	100

	44
	PP2500504202
	Viên ngâm khử khuẩn
	Viên nén khử khuẩn bề mặt, Khử khuẩn chất thải y tế Thành phần tối thiểu: 
Sodium Dichloroisocyanurate, Citric Acid.
	 
	
	Viên
	6.500

	45
	PP2500504203
	Chloramin B
	Bột tinh thể Chloramin B dùng để pha dung dịch sát khuẩn. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương
	 
	
	Kg
	175

	46
	PP2500504204
	Cồn 70 độ
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol, nước
Hàm lượng Ethanol: ≥70% (±10%)
	 
	Can 30 lít
	Lít
	1.500

	47
	PP2500504205
	Cồn 96 độ
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol, nước
Hàm lượng Ethanol: ≥90% (±10%)
	 
	Can 20 lít
	Lít
	180

	48
	PP2500504206
	Cồn tuyệt đối
	Chất lỏng, không màu, Ethanol ≥ 99.9%
	 
	Chai 1L
	Chai
	20

	49
	PP2500504207
	Dung dịch rửa vết thương
	Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết thương. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương
	 
	Chai 500ml
	Chai
	4.790

	50
	PP2500504208
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật
	Hoạt chất tối thiểu bao gồm: Chlorhexidine digluconate ≥ 4%.
Có chất dưỡng ẩm.
Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	Chai 500ml
	Chai
	80

	51
	PP2500504209
	Dung dịch rửa tay thường quy
	Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate ≥2,0 % (w/w).
Có chất dưỡng ẩm.
Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	Chai 500ml
	Chai
	1.110

	52
	PP2500504210
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol ≥75%
Chlohexidine Digluconate ≥0,5%
	 
	Can 5 lít
	Can
	1.200

	53
	PP2500504211
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế
	Thành phần tối thiểu bao gồm:
Chất hoạt động bề mặt non ionic
Chất bảo quản
Chất chống ăn mòn
	 
	Chai 1 lít
	Chai
	48

	54
	PP2500504212
	Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi
	Thành phần tối thiểu gồm: glutaraldehyde. 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	 
	Can 5 lít
	Can
	25

	55
	PP2500504213
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ y tế
	Thành phần tối thiểu bao gồm:
Ortho Phthalaldehyde 
Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu ≥5 phút. 
	 
	Can 5 lít
	Can
	70

	56
	PP2500504214
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế 
	Thành phần tối thiểu bao gồm:
hoạt tính enzym 
	 
	Chai 1000ml
	Chai
	72

	57
	PP2500504215
	Dung dịch Javel 
	Dung dịch khử trùng Javel
	 
	Can 30 lít
	Lít
	150

	58
	PP2500504216
	Dung dịch Lugol 3%
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Iodine, Kali Iodua. Dùng trong sản phụ khoa.
	 
	Chai 500ml
	Chai
	34

	59
	PP2500504217
	Dung dịch Acidacetic
	Thành phần tối thiểu bao gồm: Acidacetic.
	 
	500ml/ chai
	chai
	10


Lưu ý: Trong trường hợp E-HSMT có nêu cụ thể tên một hàng hóa nào đó thì nó chỉ mang tính chất tham khảo nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn kèm theo tài liệu chứng minh..
1.3. Yêu cầu khác:
1.3.1. Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).
1.3.2. Có Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (mẫu đính kèm), Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).
1.3.3. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa: 
- Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ (hãng và nước sản xuất), ký mã hiệu của hàng hóa và từng chi tiết độc lập cấu thành lên hàng hóa (nếu hàng hóa được cấu thành từ nhiều chi tiết ghép lại) (kê khai chi tiết vào Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT) 
- Giấy phép lưu hành tại Việt Nam, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hiện hành của pháp luật và cơ quan có chức năng. 
- Tài liệu phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021  và các thông tư, hướng dẫn liên quan. 
- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa. 
- Các giấy tờ khác (nếu có).
1.3.4. Cam kết:
+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.
+ Địa điểm cung cấp: Tại Kho Vật tư- Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư.
+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).
+ Hàng hóa mới 100%. Hạn sử dụng của hàng hóa tối thiểu là 1/4 tuổi thọ của hàng hóa hoặc trên 12 tháng kể từ ngày giao nhận. Nếu hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Bệnh viện và phải được Bệnh viện chấp thuận mới giao hàng.
+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:
Tên đơn vị: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….



Mẫu A
Tên nhà thầu: ...........................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói thầu: ...........................
	STT
E- HSMT
	Tên hàng hóa
	Chủng loại, ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản
	Số, ngày  đăng ký lưu hành / giấy phép nhập khẩu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng/Nước Chủ sở hữu
	Số/ngày văn bản phân loại
	Loại trang thiết bị y tế
	Mã HS
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền
(vnđ)

	........
	........
Tên theo danh mục mời thầu
	........
Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu
- Chủng loại sản phẩm
- Mã sản phẩm
…..
	........
Nhà thầu phải kê khai cụ thể nhãn hiệu của hàng hóa
	…...

	…...
Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành
	........
Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản; Số giấy phép và ngày của giấy phép (nếu có)
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn)
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn)
	........

	........
Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế
	........ 
(Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP)
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	Tổng tiền
	…

	Bằng chữ: …..



Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

	
	....................., ngày.........tháng..........năm ......
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mục 2. Bản vẽ
Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh .
	+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.
